
TT MSSV Họ và  tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp ĐTB Xếp loại Nợ HP
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bản 

chính 
bằng 

THPT

1 4242160037 Hồ Tuấn Kiệt Nam 19/02/2003 TP. Hồ Chí Minh 42O1 5.34 Trung bình

2 4342160038 Ngô Hữu Cầu Nam 01/03/2002 Thanh Hóa 43O1 6.48 Khá

3 4342160036 Trần Quốc Hòa Nam 26/08/1993 TP. Hồ Chí Minh 43O1 6.52 Khá

4 4342160029 Trần Anh Nhân Nam 25/09/2003 TP. Hồ Chí Minh 43O1 5.93 Trung bình

5 4342160031 Lê Văn Thanh Phi Nam 04/01/2004 TP. Hồ Chí Minh 43O1 6.47 Khá

6 4342160057 Hà Huỳnh Châu Nam 17/02/2004 Tp.HCM 43O2 6.19 Trung bình

7 4342160059 Nguyễn Trần Anh Duy Nam 06/12/2004 Tp.HCM 43O2 6.82 Khá

8 4342160084 Nguyễn Thái Sơn Nam 18/09/2004 Tp.HCM 43O2 7.07 Khá

9 4342160086 Trần Thanh Tâm Nam 22/03/2003 Đồng Tháp 43O2 7.28 Khá

10 4342160094 Phạm Minh Tú Nam 04/10/2004 Tp.HCM 43O2 6.13 Trung bình

11 4442160250 Ngô Vũ Huy Hoàng Nam 05/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.78 Khá

12 4442160224 Nguyễn Duy Linh Nam 25/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 7.00 Khá

13 4442160212 Doãn Tuấn Long Nam 29/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.06 Trung bình

14 4442160254 Vòng Phúc Long Nam 26/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.26 Khá

15 4442160255 Tô Thành Nam Nam 13/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.45 Khá

16 4442160227 Huỳnh Tấn Phát Nam 17/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.80 Khá

17 4442160229 Hà Văn Mạnh Phước Nam 17/04/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 6.56 Khá

18 4442160263 Huỳnh Thanh Trí Nam 06/02/2005 TP. Hồ Chí Minh 44O2 7.83 Khá

1 4442050171 Trần Quang Cảnh Nam 05/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 44T 7.19 Khá

2 4442050190 Huỳnh Thanh Cường Nam 14/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 44T 7.12 Khá

3 4442050174 Huỳnh Đức Duy Nam 01/02/2005 Hậu Giang 44T 7.22 Khá

4 4442050205 Nguyễn Văn Nam Nam 28/07/1999 TP. Hồ Chí Minh 44T 7.98 Khá

5 4442050170 Bùi Hồng Sơn Nam 10/02/2005 Thừa Thiên Huế 44T 7.45 Khá

6 4442050195 Hồ Lâm Sơn Nam 10/11/2001 TP. Hồ Chí Minh 44T 7.40 Khá
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   * Đề nghị Học sinh- Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân của mình để IN BẰNG (Họ và tên, Giới tính, Ngày tháng năm sinh)


